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ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM. 

Câu 1. 

( )35 20 30 55 30 253 3 : 3 3 : 3 3⋅ = = . 

Chọn B. 

Câu 2. 

Tập hợp các chữ cái trong từ "ĐẠO ĐỨC" là {Đ; A; O; Ư; C}, mỗi phần tử chỉ được viết một lần 
nên chữ Đ được viết 1 lần. 

Chọn A. 

Câu 3. 

Trước hết, tính giá trị vế phải bằng quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số: 19 10 93 : 3 3= . 

Chọn A. 

Câu 4. 

a  là một phần tử của tập hợp T  nên ∈a T . 

Chọn C. 

Câu 5. 

Vì 5x  và 5y  nên theo tính chất chia hết của một tổng, ( ) 5+ x y . 

Chọn A. 

Câu 6. 

Vì 18 2  nên theo tính chất chia hết của một hiệu, để 18 2/= − B x  thì 2/x . 

Chọn A. 

Câu 7. 

Hình 2 và Hình 4 đều có bốn góc vuông, hai cạnh đối bằng nhau nên đều là hình chữ nhật. 

Chọn A và C. 

Câu 8. 

Hình b có sáu cạnh bằng nhau, sáu góc bằng nhau nên là hình lục giác đều. 

Chọn B. 

Câu 9. 
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Hình thoi là hình có bốn cạnh bằng nhau. 

Chọn C. 

Câu 10. 

Biển báo giao thông có dạng hình tam giác đều. 

Chọn A. 

Câu 11. 

Hình vuông có bốn cạnh bằng nhau, bốn góc bằng nhau và bằng 90° . 

Chọn D. 

Câu 12. 

Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 

Chọn A. 

PHẦN B. TỰ LUẬN. 

Bài 1. 

Cách 1. Liệt kê các phần tử: {26;27;28; ;88}= …M . 

Cách 2. Chỉ ra tính chất đặc trưng: { 25 88}= ∈ < ≤M x x∣ . 

Bài 2. 

a) 2026 74 55 2100 55 2045+ − = − = . 

b) 49 81 19 49 49 (81 19) 49 100 4900⋅ + ⋅ = ⋅ + = ⋅ = . 

c) ( ){ }2 3 350 : 2 5 : 227 25 4 3 ⋅ − ⋅ +   

[ ]{ }50 : 4 125 : 227 (100 27)= ⋅ − +  

[ ]50 : 500 : (227 127)= −  

50 : (500 :100)=  

50 : 5=  

10= . 

Bài 3. 

35 3260 112 2 : 2⋅ − =x  

360 112 2⋅ − =x  
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60 112 8⋅ − =x  

60 8 112⋅ = +x  

60 120⋅ =x  

120 : 60=x  

2=x . 

Vậy 2=x . 

Bài 4. 

a) Chu vi mảnh vườn của bác Năm là: (20 15) 2 70+ ⋅ =  (m). 

b) Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là: 20 15 300⋅ =  ( )2m . 

Diện tích vườn hoa hình thoi là: 10 6 30
2
⋅

=  ( )2m . 

Diện tích phần đất dùng để trồng cỏ là: 300 30 270− =  ( )2m . 

c) Số tiền cần trả cho mỗi mét vuông cỏ (gồm tiền cỏ giống và tiền công thợ) là: 
50000 30000 80000+ =  (đồng). 

Tổng số tiền bác Năm cần trả để hoàn thiện việc trồng cỏ là: 270 80000 21600000⋅ =  (đồng). 

Vậy bác Năm cần trả 21600000 đồng. 

---------- HẾT ---------- 
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